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SỞ Y TẾ
..................................................

SỔ THEO DÕI

KHEN THƯỞNG 
BỆNH VIỆN: .........................................................................




KHOA:
     .........................................................................

Hướng dẫn: 

- In khổ A3 gấp đôi, trang đầu tiên in như trang bìa.

- Bên trong, nội dung biểu hướng dẫn in vào bìa 2, các trang kẻ dòng

- Ngày, tháng ghi giữa trang, hết ngày kẻ ngang ghi tiếp.

- Bắt đầu sử dụng ngày: ......../......../...........

- Hết sổ, nộp lưu trữ ngày: ......../......../...........




THEO DÕI KHEN THƯỞNG
I. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA:

A. Cá nhân:

1. Lao động giỏi (thay cho lao động tiên tiến trước đây).

2. Chiến sĩ thi đua có 3 cấp:

-   Chiến sĩ thi đua cơ sở

-   Chiến sĩ thi đua Bộ, Ngành

-   Chiến sĩ thi đua của toàn quốc.

B. Tập thể:

1. Tập thể lao động giỏi (thay cho tập thể lao động tiên tiến trước đây).

2. Tập thể lao động xuất sắc (thay cho tập thể lao động xã hội chủ nghĩa trước đây).

II. THEO DÕI:

1. Cá nhân:

	STT
	Họ và tên
	Tuổi
	Lao động giỏi
	Chiến sĩ thi đua
	Mức khen thưởng

	
	
	
	6 th. đầu
	6 th. cuối
	cả năm
	Cơ sở
	Bộ Ngành
	Toàn quốc
	Giấy khen
	Bằng khen
	Huy chương
	Huân chương

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập thể:

a. Tập thể lao động giỏi:

	STT
	Tên tập thể
	Số người
	Số đăng kí CSTĐ
	Số đề tài NCKH
	Theo dõi kết quả

	
	
	Nữ
	Đ/V
	Tổng
	
	
	6 tháng đầu
	6 tháng cuối
	cả năm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	


b. Tập thể lao động xuất sắc:

	STT
	Tên tập thể
	Số người
	Số đăng kí CSTĐ
	Số đề tài NCKH
	Theo dõi kết quả

	
	
	Nữ
	ĐV
	Tổng
	
	
	6 tháng đầu
	6 tháng cuối
	cả năm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	


Hướng dẫn:

- Ghi tên khoa, phòng vào giữa trang.

- Ghi danh sách đạt lao động giỏi 6 tháng đầu năm, để trống khoảng 2/3 cho những người đạt 6 tháng cuối năm, trước khi sang khoa, phòng khác.

- Viết tắt: STT: số thứ tự; ĐV: đảng viên; CSTĐ: chiến sĩ thi đua; NCKH: nghiên cứu khoa học.
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